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 ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

Chương Trình Ưu đãi dành cho Thẻ Shinhan Supreme  

 

1. Đối tượng áp dụng 

1.1. Chương trình Ưu đãi dành cho Thẻ tín dụng Shinhan Supreme (sau đây gọi tắt là “Chương 

trình”) áp dụng cho tất cả các Thẻ tín dụng Shinhan Supreme (sau đây gọi tắt là “Thẻ”) do 

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam phát hành (sau đây gọi tắt là 

“Shinhan”).  

Chủ thẻ tín dụng Shinhan Supreme sau đây gọi chung là “Chủ Thẻ”. 

1.2. Điểm thưởng phát sinh từ việc sử dụng (các) Thẻ phụ của (các) Chủ thẻ phụ sẽ được ghi Có 

cho Chủ thẻ chính và chỉ có Chủ thẻ chính mới nhận được Điểm thưởng. 

 

2. Nội dung chương trình 

Loại ưu đãi Tỷ lệ/ Số Điểm thưởng tích tũy/ 

Ưu đãi 

Số điểm thưởng 

tối đa mỗi kỳ sao 

kê 

Điều kiện 

Điểm Đặc Biệt  12% cho các chi tiêu thuộc lĩnh vực: 

- Thương mại điện tử 

- Điện máy 

- Giáo dục 

- Nhà sách  

6% cho các chi tiêu thuộc lĩnh vực: 

- Bệnh viện 

- Bảo hiểm  

Tối đa 300.000 

Điểm/ kỳ sao kê  

Tổng chi tiêu kỳ sao 

kê từ 3.000.000 VNĐ 

đến dưới 15.000.000 

VNĐ 

Tối đa 1,000.000 

Điểm/ kỳ sao kê  

Tổng chi tiêu kỳ sao 

kê từ 15.000.000 

VNĐ trở lên 
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Điểm Cơ Bản  0.3% chi tiêu áp dụng cho chi tiêu 

thuộc các lĩnh vực còn lại 

Không giới hạn số 

điểm tích lũy tối đa 

Không yêu cầu chi 

tiêu tối thiểu. 

Điểm thưởng cho 

dịch vụ thanh toán 

định kỳ (TTĐK) 

50% chi tiêu cho các đối tác có tên: 

Netflix, Spotify & ChatGPT 

Tối đa 50.000 

Điểm/ kỳ sao kê/ 

thành viên 

 

Chuyển đổi trả 

góp 

Chuyển đổi trả góp với 0% lãi suất, 

0% phí chuyển đổi 

• Kỳ hạn 3 tháng 

• Kỳ hạn 6 – 12 tháng 

 

 Áp dụng cho giao 

dịch thuộc MCC 

thuộc Phụ lục 1 và: 

• Kỳ hạn 3 tháng: giá 

trị giao dịch tối thiểu 

3.000.000 VNĐ 

• Kỳ hạn 6–12 tháng: 

giá trị giao dịch tối 

thiểu 3.000.000 VNĐ 

và tổng chi tiêu 3 kỳ 

sao kê trước đó đạt 

tối thiểu 30.000.000 

VNĐ 

Điểm sinh nhật 100,000 điểm/năm/chủ thẻ chính Tổng chi tiêu trong kỳ sao kê trong tháng 

sinh nhật phải đạt tối thiểu 3.000.000 VNĐ  

Hoàn tiền chào 

mừng 

550,000 VNĐ Tiền hoàn chào mừng được áp dụng một lần 

duy nhất khi thẻ Chính mở mới được kích 

hoạt và có chi tiêu hợp lệ tối thiểu 

1,000,000 VNĐ trong vòng 60 ngày kể từ 

ngày thẻ được phê duyệt phát hành. 

 

2.1. Chi tiêu: Là các giao dịch thanh toán qua Thẻ tín dụng để mua sắm hàng hóa, dịch vụ trong 

tháng dương lịch và được ghi nhận vào hệ thống của Shinhan. Chi tiêu của (các) Chủ thẻ phụ 

sẽ được tính cho Chủ thẻ chính. Chương trình Điểm thưởng không áp dụng cho các giao dịch 

rút/ ứng trước tiền mặt, Tạm ứng linh hoạt, Trả góp 0% lãi suất, thanh toán hóa đơn thuộc dịch 
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vụ Thanh toán hóa đơn qua Thẻ mà Shinhan cung cấp, tất cả các loại phí, lãi, hoàn thuế, các 

khoản nộp thanh toán sau ngày đến hạn thanh toán.  

2.2. Các danh mục đặc biệt bao gồm: Thương mại điện tử, Điện máy, Giáo dục và Nhà sách, 

Bệnh viện, Bảo hiểm. Việc xác định giao dịch thuộc các danh mục đặc biệt sẽ căn cứ theo mã 

danh mục đơn vị chấp nhận thẻ (MCC) do Shinhan cung cấp (theo phụ lục 1 bên dưới). 

Shinhan có quyền chủ động bổ sung, xóa hoặc điều chỉnh danh sách MCC áp dụng cho các 

danh mục đặc biệt theo toàn quyền quyết định của mình mà không cần phải chấp thuận/thông 

báo trước cho khách hàng. 

2.3. Một chi tiêu hợp lệ chỉ được áp dụng tích điểm theo một trong ba loại điểm thưởng theo thứ 

tự lần lượt là Điểm cho dịch vụ TTĐK, Điểm Đặc Biệt hoặc Điểm Cơ Bản. Sau khi đạt mức 

điểm thưởng tối đa tương ứng trong kỳ sao kê (300.000 Điểm hoặc 1.000.000 Điểm), các giao 

dịch thuộc danh mục MCC ưu đãi phát sinh sau đó trong cùng kỳ sao kê sẽ không được tích 

lũy thêm Điểm thưởng. 

2.4. Trường hợp tổng chi tiêu hợp lệ trong kỳ sao kê không đạt 3.000.000 VNĐ, tất cả các chi 

tiêu tại các danh mục đặc biệt sẽ không áp dụng Điểm Đặc Biệt mà được chuyển sang áp 

dụng Điểm Cơ Bản. 

2.5. Ưu đãi điểm thưởng cho dịch vụ TTĐK: 

(i) Chủ Thẻ được tích điểm với tỷ lệ 50% giá trị giao dịch đối với các giao dịch thanh 

toán dịch vụ đăng ký định kỳ tại các đơn vị chấp nhận thẻ thuộc danh sách áp dụng 

của Shinhan. 

(ii) Tổng số điểm thưởng tối đa theo Ưu đãi TTĐK là 50.000 điểm/kỳ sao kê/thành viên. 

(iii) Giao dịch hợp lệ được xác định dựa trên Tên Đơn vị Chấp nhận thẻ (ĐVCNT) được 

ghi nhận trên hệ thống Shinhan và thuộc danh sách áp dụng do Shinhan quy định theo 

từng thời kỳ. Shinhan có quyền chủ động bổ sung, điều chỉnh hoặc loại bỏ danh sách 

tên ĐVCNT áp dụng cho Ưu đãi TTĐK theo toàn quyền quyết định của mình mà 

không cần chấp thuận/thông báo trước. 

2.6. Điểm sinh nhật: 

(i) Chủ Thẻ được tặng 100.000 điểm thưởng khi tổng chi tiêu hợp lệ đạt từ 3.000.000 

VNĐ trong tháng sinh nhật (theo tháng dương lịch). 

(ii) Ưu đãi Điểm sinh nhật được áp dụng 01 lần/năm/chủ thẻ chính. 

(iii) Điểm thưởng được tích lũy vào tài khoản Điểm thưởng của Chủ Thẻ Chính trong vòng 

30 ngày kể từ ngày kết thúc tháng sinh nhật của khách hàng. 

2.7. Điểm thưởng được tính trên tổng giá trị chi tiêu hợp lệ phát sinh trong kỳ sao kê tháng (N) và 

được ghi nhận vào tài khoản Điểm thưởng của Chủ Thẻ Chính vào ngày sao kê của kỳ tiếp 

theo (N+1). Điểm thưởng sẽ được hiển thị trên Bảng sao kê của kỳ (N+1). 



4 
 

Ví dụ: các giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê tháng 01 sẽ được ghi nhận điểm thưởng vào 

ngày sao kê của tháng 02. 

2.8. Ưu đãi “Hoàn tiền chào mừng”: 

(i) Tiền hoàn chào mừng được áp dụng một lần duy nhất khi thẻ Chính mở mới được kích 

hoạt và có chi tiêu hợp lệ tối thiểu 1,000,000 VNĐ trong vòng 60 ngày kể từ ngày thẻ 

được phê duyệt phát hành. 

(ii) Hoàn tiền chào mừng sẽ được ghi nhận cho Chủ Thẻ Chính sau khi chủ thẻ đạt đủ điều 

kiện chi tiêu hợp lệ (với điều kiện thẻ đã có phát sinh phí thường niên năm đầu) 

(iii) Ưu đãi không được áp dụng trong trường hợp chủ thẻ đã nhận được những ưu đãi 

tương đương khác bao gồm nhưng không giới hạn việc miễn phí thường niên hoặc 

không kích hoạt thẻ vật lý trong vòng 60 ngày kể từ ngày Thẻ được đăng ký phát hành 

lần đầu tiên.  

2.9. Các giao dịch bị hủy/đang tranh chấp/được hoàn trả hoặc được chuyển sang trả góp 0% lãi 

suất vào bất cứ lúc nào sẽ được coi là chi tiêu không hợp lệ. Các giao dịch này sẽ không được 

tính vào tổng chi tiêu để hưởng tích lũy Điểm thưởng. Shinhan có quyền trừ số Điểm thưởng 

tương ứng từ tài khoản Điểm thưởng của Chủ thẻ nếu xác định giao dịch là chi tiêu không hợp 

lệ. Trường hợp số dư trong tài khoản Điểm thưởng của Chủ thẻ bị âm do Chủ thẻ đã thực hiện 

quy đổi Điểm thưởng trước đó, Shinhan có quyền truy thu lại số Điểm thưởng bị âm này theo 

tỷ lệ 1 Điểm = 1 VNĐ. 

2.10. Yêu cầu hủy thẻ của Chủ thẻ sẽ không được chấp nhận nếu tài khoản Điểm thưởng của Chủ 

thẻ đang bị âm.  

2.11. Thời hạn hiệu lực của Điểm thưởng là 3 năm. Điểm thưởng sẽ hết hạn lần lượt theo phương 

thức điểm tích lũy trước sẽ hết hạn trước.  

 

3. Quy đổi Điểm thưởng 

Chỉ có Chủ thẻ Chính mới có thể thực hiện quy đổi Điểm thưởng đã tích lũy theo phương 

thức do Shinhan quy định và công bố trên website shinhan.com.vn. 

Điểm thưởng sẽ không thể được quy đổi nếu Chủ thẻ đang trong tình trạng tín dụng xấu tại 

thời điểm yêu cầu quy đổi Điểm thưởng. 

"Tình trạng tín dụng xấu" của Chủ thẻ được hiểu là trường hợp Chủ thẻ thuộc phân loại nợ 

nhóm 2 trở lên. 

Chủ thẻ có trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ thuế và chi phí khác (nếu phát sinh) liên quan 

đến việc nhận quy đổi Điểm thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điểm thưởng có thể được quy đổi thành các hình thức như quy định dưới đây: 
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3.1. Quy đổi thành Tiền mặt hoặc tiền ghi có vào tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ hoặc thanh 

toán dư nợ thẻ tín dụng tại Shinhan: 

(i) Mức quy đổi Điểm thưởng tối thiểu: 15.000 Điểm, tương đương 15.000 VNĐ. Số điểm 

quy đổi phải là bội số của 1.000. 

(ii) Shinhan hoàn tất yêu cầu đổi Điểm thường của Chủ thẻ trong vòng 1 ngày làm việc kể 

từ khi nhận được yêu cầu quy đổi từ Chủ thẻ. 

 

4. Quy định khác 

4.1. Shinhan, theo đánh giá và quyết định của mình có thể thu hồi hoặc hủy bỏ bất cứ Điểm thưởng 

nào nếu chi tiêu của Chủ thẻ được cho là không thỏa mãn điều kiện Chương trình hoặc không 

hợp lệ, hoặc tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ đang ở trong tình trạng tín dụng xấu hay Chủ 

Thẻ đã vi phạm Hợp đồng, Các Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng với Chủ thẻ, và/ hoặc Chủ 

Thẻ có dấu hiệu lạm dụng Chương trình. 

4.2. Shinhan, theo quyết định của mình, có thể thay đổi một phần hoặc toàn bộ hoặc chấm dứt 

Chương trình vào bất cứ lúc nào bằng thông báo được niêm yết trên website chính thức của 

Shinhan. Chi tiêu phù hợp với Chương trình được thực hiện trước thời điểm thay đổi hoặc 

chấm dứt Chương trình vẫn được áp dụng theo Chương trình trước đó. 

4.3. Nếu Thẻ tín dụng của Chủ thẻ chính bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào và vào bất kỳ thời điểm 

nào, kể cả bởi Chủ thẻ Chính hay Shinhan, thì Chủ thẻ chính và các Chủ thẻ phụ sẽ ngay lập 

tức không được áp dụng Chương trình và tất cả các Điểm thưởng đã tích lũy nhưng chưa được 

bút toán sẽ tự động bị hủy bỏ. 

4.4. Chủ thẻ theo đây cho phép Shinhan tiết lộ các thông tin liên quan đến Chủ thẻ và (các) tài 

khoản Thẻ tín dụng của Chủ thẻ cho bên thứ ba có liên quan để thực hiện Chương trình. 

4.5. Chủ thẻ theo đây đồng ý rằng Shinhan không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những hậu 

quả phát sinh do việc Chủ thẻ cung cấp thông tin không chính xác hay không hợp lệ cho 

Shinhan khi yêu cầu quy đổi Điểm thưởng. 
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PHỤ LỤC 1  

DANH SÁCH MCC CHO DANH MỤC TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ĐẶC BIỆT 

 

Category 

Danh mục 
MCC 

Description 

Mô tả 

Rate 

Tỷ lệ 

E-COMMERCE 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
5262 Online Marketplaces 12% 

ELECTRONICS 

ĐIỆN MÁY 

5732 Electronics Stores 
12% 

5722 Household Appliance Store 

EDUCATION 

GIÁO DỤC 

8211 Elementary/Secondary Schools 

12% 

8220 Colleges/Univ/Jc/Profession 

8241 Correspondence Schools 

8244 Business/Secretarial School 

8249 Trade/Vocational Schools 

8299 Schools - Default 

BOOKSTORES 

NHÀ SÁCH 

5942 Bookstore 
12% 

5192 Book & Newspapers 

HOSPITAL 

BỆNH VIỆN 

8011 Doctors 

6% 
8062 Hospitals 

8099 Medical Services and Health Practutioners 

9399 Government Services 

INSURANCE 

BẢO HIỂM 

5960 Direct Marketing Insurance Svc 

6% 
6300 Insurance Sales/Underwrite 

6381 Insurance Premiums 

6399 Insurance - Default 

 


